
 

 

BẢNG GIÁ DỤNG CỤ THI CÔNG OPT - TAIWAN 
( Áp dụng từ ngày 01/06/2011) 

 

Loại 

( mã hàng ) 

 
 

Mô tả thông số kỹ thuật 

 

Đơn giá  

(VNĐ/ chiếc) 

 

DỤNG CỤ THÍT DÂY DAI 

- Dùng để thít đai hòm công tơ, tủ điện trên cột 

 

1,906,000  

KÌM CẮT CÁP BẰNG TAY 
 
 

AC-200 
 
 
 

S20 
 
 
 

S40 

- Cáp bọc max 150 mm2 

- Đường kính lõi thép max F 9mm 

- Đường kính dây ACSR max F14mm 
 

KÌM CẮT CÁP THUỶ LỰC 

- Dùng để cắt cáp có đường kính max F20mm 
 
 

KÌM CẮT CÁP THUỶ LỰC 

- Dùng để cắt cáp có đường kính max F40mm 

2,098,000 
 
 
 

13,810,000 
 
 
 

16,110,000  

 

KÌM ÉP ĐẦU CỐT THUỶ LỰC 
 
 

THX-325 

- Kèm theo khẩu đầu ép các cỡ  

35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 

14,288,000  

 

KÌM ÉP ĐẦU CỐT THUỶ LỰC 
 
 

TP-600 

- Kèm theo khẩu đầu ép các cỡ 35, 

50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 

400, 500, 630 mm2 

20,705,000  

 

KÌM ÉP ĐẦU CỐT THUỶ LỰC  

- Hàm mở tối đa 38mm, kèm theo khẩu đầu ép các cỡ 24,989,800 

35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 

TP-400 

KÌM ÉP ĐẦU CỐT THUỶ LỰC 

- Hàm mở tối đa 30mm, Kèm theo khẩu đầu ép các cỡ 24,275,000 

35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 

TP-300 

KÌM ÉP ĐẦU CỐT THUỶ LỰC 

- Kèm theo khẩu đầu ép các cỡ 11,246,500 

TP-210 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm2 

 

 

 

 

PP-70 

 

THIẾT BỊ ĐỘT LỖ THUỶ LỰC (đột lỗ thanh cái) 

- Bộ khuôn cối đột các cỡ: 10.51; 3.5; 17.5; 20.5 mm 

 
 

20,699,000  

THIẾT BỊ UỐN THUỶ LỰC (uốn thanh cái) 
 

BB-200 

- Chiều rộng thanh cái max 200 mm 

- Bề dầy thanh cái max 13mm 

12,660,000  

THIẾT BỊ CẮT THỦY LỰC (cắt thanh cái)  

- Chiều rộng thanh cái max 150 mm 21,390,000 

- Bề dầy thanh cái max 13 mm 
BC-150 

 
 

H-B 

BƠM THUỶ LỰC 

Dùng cho PP-70, BB-200, BC-150 

 

5,290,000  

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% - Giá có thể thay đổi không cần báo trước  
www.sieuthidiencongnghiep.com www.saigonelectric.vn www.haidangelectric.com  

 

http://www.sieuthidiencongnghiep.com/
http://www.saigonelectric.vn/
http://www.haidangelectric.com/

